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ĐỀ TÀI SỐ 33 

  

PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ  

Trình bày lý thuyết về kim loại kiềm thổ.  

1. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử.  

2. Tính chất vật lí.  

3. Tính chất hóa học.  

4. Ứng dụng.  

5. Điều chế.  

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ  

Nội dung nghiên cứu: Giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động núi đá 

vôi, đồng thời cho biết giá trị của nó.  

PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP  

Câu 1. Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung 

dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.  

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam một kim loại A có hóa trị III vào dung dịch 

H2SO4 (loãng) thu được 10,08 lít khí (đktc). Xác định tên kim loại A.  

Câu 3. Hòa tan hết 46,05 gam hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch HNO3 loãng thu 

được 13,44 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính 

khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.  

                              (H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Fe = 56, N = 14, S = 32, O = 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài Làm 

PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ  

 

Trình bày lý thuyết về kim loại kiềm thổ. 

 

1. Vị trí kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn 

- Kim loại kiềm thổ là những nguyên tố s (ns2) thuộc nhóm IIA, gồm các kim loại: 

Beri    Magie       Canxi     Stronti       Bari  

=> Trong mỗi chu kì, các kim loại kiềm thổ đứng sau kim loại kiềm. 

Cấu hình electron nguyên tử 

Nguyên tố Be  Mg Ca Sr Ba 

Cấu hình 

electron 

[He]2s2 [Ne]3s2 [Ar]4s2 [Kr]5s2 [Xe]6s2 

  

2. Tính chất vật lí 

- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp 

- Do cấu tạo mạng tinh thể của các nguyên tố khác nhau nên nhiệt độ nóng chảy, 

nhiệt độ sôi không thay đổi đựa theo điện tích hạt nhân 

- Là những chất rắn màu trắng bạc hoặc xám nhạt, có ánh bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt 

tốt. 

- Độ cứng: kim loại kiềm thổ cứng hơn kim loại kiềm, nhưng nhìn chung kim loại 

kiềm thổ có độ cứng thấp; độ cứng giảm dần từ Be → Ba (Be cứng nhất có thể vạch 

được thủy tinh; Ba chỉ hơi cứng hơn chì). 

- Khối lượng riêng tương đối nhỏ, độ cứng tuy cao hơn kim loại kiềm nhưng vẫn 

nhỏ hơn nhôm. 

3. Tính chất hóa học 

- Kim loại kiềm thổ có 2e lớp ngoài cùng trong cấu hình e 

=> Có xu hướng nhường 2e khi tham gia phản ứng hóa học 

                                   M – 2e → M2+ 

=> Kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh. 

1. Tác dụng với phi kim 



- Ở to thường, Be và Mg bị oxi hóa chậm tạo thành lớp màng oxit bảo vệ, các kim 

loại còn lại tác dụng với mạnh hơn. 

- Khi đốt nóng tất cả các kim loại nhóm IIA đều cháy thành oxit. 

                        2Mg   +    O2 → 2MgO 

  

- Với halogen: phản ứng dễ dàng ở nhiệt độ thường:  

                            M + X2 → MX2 

 

Ví dụ: 

                Ca   +  Cl2 → CaCl2 

- Với phi kim kém hoạt động phải đun nóng: 

 

           Ca + 2C  to→ CaC2 ( Canxicacbua) 

           Ca + H2   to→ CaH2 ( Canxihiđrua) 

           Mg + N2   to→ Mg 3N2 (Magienitrua) 

 

2. Tác dụng với axit 

 

a) Tác dụng với HCl, H2SO4 loãng 

    Ca    +    2HCl      →      CaCl2     +    H2 

b) Tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc 

 

- Khử N+5, S+6 thành các hợp chất mức oxi hoá thấp hơn. 

 

 

          4Ca + 10HNO3 (l) → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 

         Mg + 4HNO3 đ → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

3. Tác dụng với nước 

- Ca, Sr, Ba tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch bazơ: 

         Ca     +   2H2O      →      Ca(OH)2     +   H2 

- Mg không tan trong nước lạnh, tan chậm trong nước nóng tạo thành MgO. 

         Mg     +    H2O  to→→to  MgO    +   H2 

4. ỨNG DỤNG 

- Kim loại Be được dùng làm chất phụ gia để chế tạo những hợp kim có tính đàn hồi 

cao, bền chắc, không bị ăn mòn. 

- Kim loại Mg dùng để chế tạo những hợp kim có đặc tính cứng, nhẹ, bền. Những 

hợp kim này được dùng để chế tạo máy bay, tên lửa, ôtô,... Kim loại Mg còn được 



dùng để tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ. Bột Mg trộn với chất oxi hoá dùng để chế 

tạo chất chiếu sáng ban đêm. 

 - Kim loại Ca dùng làm chất khử để tách oxi, lưu huỳnh ra khỏi thép. Canxi còn 

được dùng để làm khô một số hợp chất hữu cơ. 

 

5. ĐIỀU CHẾ 

Điện phân nóng chảy muối kim loại kiềm thổ 

         CaCl2   pnc−−→→pnc   Ca     +    Cl2 

 

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ 

 Nội dung nghiên cứu:  

Giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động núi đá vôi, đồng thời cho biết 

giá trị của nó. 

 

Sự hình thành thạch nhũ diễn ra: khi canxi cacbonat hòa tan trong nước đi xuống 

theo các kẽ nứt, tới trần hang gặp chướng ngại vật, nhỏ giọt rơi xuống đáy hang. 

Do tiếp xúc với không khí trong hang có nhiệt độ cao nên mất đi một phân axit 

cacbonic và chuyển thành canxi cacbonat. 

PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP  

Câu 1. Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung 

dịch NaOH vào dung dịch Al𝐶𝑙3 

                                                               Giải 

                                   3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl 

 

- Hiện tượng: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu 

có kết tủa keo trắng xuất hiện. 

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam một kim loại A có hóa trị III vào dung dịch 

H2SO4 (loãng) thu được 10,08 lít khí (đktc). Xác định tên kim loại A. 

                                                              Giải 

𝑛𝐻2
= 

𝑉

22,4
 = 

10,08

22,4
 = 0,45 (mol) 

 A + 𝐻2𝑆𝑂4 → A𝑆𝑂4 + 𝐻2 

0,45                             0,45 



𝑀𝐴 = 
𝑚

𝑛
 = 

8,1

0,45
 = 18 

→ A là Agon 

Câu 3. Hòa tan hết 46,05 gam hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch HNO3 loãng thu 

được 13,44 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính 

khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.  

                                                              Giải 

 𝑛𝑁𝑂 = 
𝑉

22,4
 = 

13,44

22,4
 = 0,6 (mol) 

 

3Zn + 8HN𝑂3 → 3Zn(𝑁𝑂3)2 + 2NO + 4𝐻2𝑂  

  x                                                
2

3
 x 

Fe + 4HN𝑂3 → Fe(𝑁𝑂3)3 + NO↑ + 2𝐻2𝑂  

 y                                             y 

Theo đề bài ta có {
65𝑥 + 56𝑦 = 46,05

2

3
𝑥 + 𝑦     = 0,6

 

                        ↔ {
𝑥 = 0,45
𝑦 = 0,3

 

𝑚𝑍𝑛 = 𝑛. 𝑀 = 0,45.65 = 29,25 (g) 

𝑚𝐹𝑒 = 𝑛. 𝑀 = 0,3.56 = 16.8 (g) 

 

 

 

 

 

 

 


